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# 

 
Hình ảnh sản phẩm 

 
Tên hàng 

Kích thước 
và trọng lượng 

 
Đvt 

Giá bán niêm 
yết (VNĐ) 

 
Ghi chú 

 
 
 
 

1 

 

 

 
 
 

Tủ bảo quản rượu vang 
loại 24 chai 

Model No : JC-68A 

 

 
Cao: 747 mm 
Ngang: 440 mm 

Sâu: 445 mm 
Trọng lượng : 24,5kg 

 
 
 
 

Cái 

 
 
 
 

5.750.000 

 

 
 

 
2 

  

 
Tủ bảo quản vang Loại 28 

chai 
Model No : JC-86A 

 
Cao: 860 mm 
Ngang: 440 mm 
Sâu: 465 mm 

Trọng lượng : 34,5 kg 

 
 

 
Cái 

 
 

 
5.950.000 

 

 
 

 
2 

 

 

 
 

 
Tủ 21 chai, 2 vùng nhiệt độ 

(Model No: SC-21A) 

 

 
Cao: 820 mm 
Ngang: 340 mm 
Sâu: 510 mm 

Trọng lượng : 23,1 kg 

 
 

 
Cái 

 
 

 
6.000.000 

 

 
 

 
3 

 

 

 

 
Tủ bảo quản vang Loại 32 

chai 
Model No : SC-32A 

 
Cao: 820 mm 
Ngang: 525 mm 
Sâu: 510 mm 

Trọng lượng : 34,4 kg 

 
 

 
cái 

 
 

 
8.000.000 

 



 
 
 
 
 

4 

 

 

 
 

 
Tủ bảo quản vang Loại 52 

chai 
(Model No: CWC -120A) 

 
 

 
Cao: 840 mm 

Ngang: 495 mm 
Sâu: 580 mm 

Trọng lượng : 40 kg 

 
 
 
 
 

Cái 

 
 
 
 
 

10.800.000 
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Giá bán niêm 
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4 

 

 

 
 
 

 
Tủ bảo quản vang loại 80 

chai 
Model Noe : CWC-200A) 

 
 
 

 
Cao: 1325 mm 
Ngang: 560 mm 
Sâu: 645 mm 
Trọng lượng : 54,5 kg 

 
 
 
 

 
Cái 

 
 
 
 

 
14.250.000 

 

 
 
 
 

 
5 

 

 

 
 
 

 
Tủ bảo quản vang Loại 127 

chai 
( code : CWC-350A) 

 
 

 
Cao: 1397 mm 
Ngang: 595 mm 
Sâu: 680 mm 

số kg : 92 kg 

 
 
 
 

 
Cái 

 
 
 
 

 
18.500.000 

 

 
 
 
 

 
5 

 

 

 
 
 

 
Tủ bảo quản vang Loại 168 

chai 
(Code: CWC-450A) 

 
 
 

 
Cao: 1769  mm 
Ngang: 595 mm 
Sâu: 680 mm 

số kg : 113 kg 

 
 
 
 

 
Cái 

 
 
 
 

 
20.500.000 

 

Ghi chú : Đơn giá trên chưa bao gồm GTGT 10% 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH HẢI ĐĂNG 


